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Năm học 2021-2022

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh
1 Đào Khánh An Nữ 29/01/2015

2 Nguyễn Vũ Hoài An Nữ 31/12/2015

3 Bùi Hạnh Huyền Anh Nữ 18/10/2015

4 Lê Huyền Anh Nữ 12/12/2015

5 Lê Nhật Mỹ Anh Nữ 15/07/2015

6 Nguyễn Châu Anh Nữ 18/03/2015

7 Nguyễn Quang Anh Nam 04/07/2015

8 Chu Hoàng Bách Nam 23/06/2015

9 Nguyễn Duy Bách Nam 20/12/2015

10 Đoàn Linh Chi Nữ 02/11/2015

11 Đào Hùng Dũng Nam 07/03/2015

12 Đoàn Phương Hà Nữ 22/11/2015

13 Đoàn Phúc Hưng Nam 22/11/2015

14 Nguyễn Gia Hưng Nam 19/08/2015

15 Lương Ngọc Khanh Nữ 06/08/2015

16 Lê An Khánh Nữ 29/11/2015

17 Lê Tuấn Khoa Nam 30/12/2015

18 Phạm Gia Linh Nữ 27/12/2015

19 Nguyễn Bảo Minh Nam 04/08/2015

20 Vũ Hải Nam Nam 13/11/2015

21 Phạm Bảo Nam Nam 29/08/2015

22 Trần Trúc Ngân Nữ 19/03/2015

23 Đặng Linh Nhi Nữ 16/02/2015

24 Nguyễn Minh Quang Nam 01/11/2015

25 Vũ Vinh Quang Nam 13/07/2015

26 Nguyễn Minh Quảng Nam 10/02/2015

27 Đào Trọng Sang Nam 07/03/2015

28 Lưu Minh Sơn Nam 25/02/2015

29 Hồ Quốc Thái Nam 21/11/2015

30 Nguyễn Anh Hưng Thịnh Nam 08/01/2015

31 Đặng Hải Thu Nữ 14/09/2015

32 Nguyễn Bách Tiến Nam 27/12/2015

33 Giang Anh Tú Tú Nam 01/06/2015

34 Nguyễn Minh Tuấn Nam 19/04/2015

35 Mai Tấn Vinh Nam 13/12/2015


